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STT Mã LHP Số Tiết Số TC 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 CSC10103001 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 CSC10103002 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 CSC10103003 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 CSC10103004 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 CSC10103005 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 CSC10103006 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 CSC10103007 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 CNC10233001 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 CNC10233002 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 CNC10233003 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 CNC10233004 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 CNC10233005 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 CNC10233006 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 CNC10233007 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
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CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - BẬC CAO ĐẲNG - KHÓA 2015

Tên CBGD

Vẽ kỹ thuật 2 Nguyễn Thanh  Bình

Vẽ kỹ thuật 2 Châu Thị  Thân

Tên HP

Tháng 6
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Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

Vẽ kỹ thuật 2 Tôn Thất Tín

Vẽ kỹ thuật 2 Châu Thị  Thân

Vẽ kỹ thuật 2 Nguyễn Thanh  Bình

Vẽ kỹ thuật 2 Nguyễn Thị Lan  Hương

Nguyên lý cắt Thái Văn  Giáp

Nguyên lý cắt Trương Đình  Sĩ

Nguyên lý cắt Trương Đình  Sĩ

Nguyên lý cắt Thái Văn  Giáp

Nguyên lý cắt Trương Đình  Sĩ

Nguyên lý cắt Trương Đình  Sĩ

Vẽ kỹ thuật 2 Nguyễn Thị Lan  Hương

Nguyên lý cắt Thái Văn  Giáp



22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 03

STT Mã LHP Số Tiết Số TC 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42Tên CBGDTên HP

Tháng 6Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

1 CNC10222401 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 CNC10222402 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

3 CNC10222403 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 CNC10222404 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

5 CNC10222405 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6 CNC10222406 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

7 CNC10222407 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

8 CNC10222408 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 CNC10222409 180 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1 CNC10206001 90 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 CNC10206002 90 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 CNC10206003 90 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 CNC10206004 90 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 CNC10206005 90 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 CNC10206006 90 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 CNC10206007 90 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Thực tập cơ khí 1 Trần Minh  Lộc

Thực tập cơ khí 1 Lê Xuân  Long

Thực tập cơ khí 1 Huỳnh Chí  Hỷ

Thực tập cơ khí 1 Thái Văn  Giáp

Thực tập cơ khí 1 Trần Xuân  Trinh

Nguyễn Chí  Thành

HIỆU TRƯỞNG TP. QLĐT TRƯỞNG KHOA

Thực tập cơ khí 1

Thực tập nguội Nguyễn Hùng  Linh

Thực tập nguội Phạm Đức  Tiến

Thực tập nguội Nguyễn Văn  Dũ

Thực tập nguội

Thực tập cơ khí 1 Bùi Phương Tùng

Thực tập cơ khí 1

Ngày 28 tháng 01 năm 2016

Nguyễn Hùng  Linh

Thực tập nguội Lâm Hồng  Cảm

Thực tập nguội Lâm Hồng  Cảm

Thực tập nguội Phạm Đức  Tiến

Phạm  Năm

Thực tập cơ khí 1 Hồ Phi  Anh


